
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

Dịch vụ công 
trực tuyến

Stt Mã số 
TTHC

Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận
Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định
Quyết định 

công bố

1. 1.013034 Cấp thẻ nhân viên 
tiếp cận cộng đồng

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 141/2024/NĐ-
CP ngày 28 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS).

2. 1.013035 Thu hồi Thẻ nhân 
viên tiếp cận cộng 
đồng đối với trường 
hợp nhân viên tiếp 
cận cộng đồng 
không tiếp tục tham 
gia thực hiện các 
biện pháp can thiệp 
giảm tác hại trong 
dự phòng lây nhiễm 
HIV

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 141/2024/NĐ-
CP ngày 28 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS).

Quyết định số 
3555/QĐ-BYT 
ngày 
25/11/2024 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, thủ 
tục hành chính 
được thay thế 
và thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Y tế 
dự phòng 
thuộc phạm vi 
chức  năng 
quản lý nhà 
nước của Bộ Y 
tế quy định tại 
Nghị định số  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
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3. 1.013036 Công bố cơ sở đủ 
điều kiện điều trị 
nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 141/2024/NĐ-
CP ngày 28 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS).

4. 1.013037 Hủy hồ sơ công bố 
đủ điều kiện điều trị 
nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 141/2024/NĐ-
CP ngày 28 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS).

5. 1.013873 Cấp lại giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều 
kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV 
dương tính

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 141/2024/NĐ-
CP ngày 28 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS).

141/2024/NĐ-
CP ngày 28 
tháng 10 năm 
2024 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều 
của Luật 
Phòng, Chống 
nhiễm vi rút 
gây ra hội 
chứng suy 
giảm miễn dịch 
mắc phải ở 
người 
(HIV/AIDS)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-141-2024-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-629448.aspx
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
Dịch vụ công 

trực tuyến
Stt Mã số 

TTHC
Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Một 

phần
Toàn 
trình

Tên VBQPPL
quy định

Quyết định công bố

1. 1.014037 Thủ tục công bố tiêu 
chuẩn chấtlượng vị 
thuốc cổ truyền, dược
liệu

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông 
tin, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Thông tư số 
32/2025/TT-BYT ngày 
01 tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định quản lý về 
chất lượng thuốc cổ 
truyền, vị thuốc cổ 
truyền, dược liệ

Quyết định số 
4028/QĐ-BYT ngày 
31/12/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Y, Dược 
cổ truyền quy định tại 
Thông tư số 
32/2025/TT-BYT ngày 
01 tháng 7 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Y tế

2. 1.012415 Cấp giấy chứng nhận 
lương y theo quy định 
cho các đối tượng quy 
định tại khoản 1, 2 và 
khoản 3 Điều 1 
Thông tư số 
02/2024/TT-BYT

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông 
tin, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Thông tư số 
49/2025/TT-BYT 

3. 1.012416 Cấp giấy chứng nhận 
lương y theo quy định 
cho các đối tượng quy 

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 

x Thông tư số 
49/2025/TT-BYT 

Quyết định số  
4036/QĐ-BYT ngày 
31/12/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Y, Dược 
cổ truyền quy định tại 
Thông tư số 
49/2025/TT-BYT ngày 
31 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Y tế 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
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định tại khoản 4, 5 và 
khoản 6 Điều 1 
Thông tư số 
02/2024/TT-BYT

Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông 
tin, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

4. 1.012417 Cấp lại giấy chứng 
nhận lương y

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông 
tin, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên

- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

x Thông tư số 
49/2025/TT-BYT 

5. 1.012418 Cấp giấy chứng nhận 
người có bài thuốc gia 
truyền, giấy chứng 
nhận người có 
phương
pháp chữa bệnh gia 
truyền

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông 
tin, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Thông tư số 
49/2025/TT-BYT 

6. 1.012419 Cấp lại giấy chứng 
nhận người có bài 

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên x

Thông tư số 
49/2025/TT-BYT 

02/2024/TT-BYT ngày 
12 tháng 03 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Y tế
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thuốc gia truyền, giấy 
chứng nhận người có 
phương
pháp chữa bệnh gia 
truyền

+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông 
tin, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã
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